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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

I. LÍ DO VỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
	Nước ta đang phát triển từ một nước nông nghiệp về cơ bản trở thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhân tố quyết định thắng lợi của quá trình này là con người, là nguồn lực người Việt Nam được phát triển về số lượng và chất lượng trên cơ sở mặt bằng dân trí được nâng cao. Việc này cần được bắt đầu từ giáo dục phổ thông. Nhưng trên thực tế học vấn mà trường phổ thông trang bị cho học sinh không thể thâu tóm được mọi tri thức mong muốn. Vì vậy mà người làm nghề dạy học phải coi trọng phương pháp, dạy học sinh cách đi tới kiến thức của loài người trên cơ sở đó tiếp tục học tập suốt đời. Xã hội đòi hỏi người có học vấn hiện đại không chỉ có khả năng lấy ra từ trí nhớ các tri thức dưới dạng có sẵn đã lĩnh hội ở nhà trường phổ thông mà còn có năng lực chiếm lĩnh, sử dụng các tri thức mới một cách độc lập, khả năng đánh giá những sự kiện, các tư tưởng, các hiện tượng mới một cách thông minh, sáng suốt khi gặp trong cuộc sống, trong lao động và trong quan hệ với mọi người. Nội dung học vấn được hình thành và phát triển trong nhà trường phải góp phần quan trọng để phát triển hứng thú và năng lực nhận thức của học sinh, cung cấp cho học sinh những kĩ năng cần thiết cho việc tự học và tự giáo dục sau này.
 Trong điều kiện phát triển của các phương tiện truyền thông, trong bối cảnh hội nhập mở rộng giao lưu, học sinh được tiếp cận nhiều nguồn thông tin đa dạng, phong phú từ nhiều mặt của cuộc sống, có hiểu biết nhiều hơn, linh hoạt và thực tế hơn so với các thế hệ cùng lứa tuổi cách đây mấy chục năm, đặc biệt học sinh bậc trung học. Trong học tập, họ không thỏa mãn với vai trò người tiếp thu thụ động, không chỉ chấp nhận các giải pháp có sẵn được đưa ra. Như vậy sự lĩnh hội các tri thức và phát triển kĩ năng nhưng các phương thức học tập tự lập ở học sinh nếu muốn được hình thành và phát triển một cách có chủ định thì cần thiết phải có sự hướng dẫn đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi từ phía nhà trường, gia đình và xã hội.
Từ những thập kỉ cuối thế kỉ XX nhiều quốc gia đã tiến hành chuẩn bị và cải cách giáo dục. Chương trình giáo dục của các nước đều hướng tới việc thực hiện yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, trực tiếp góp phần cải thiện nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, khắc phục tình trạng học tập nặng nề căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe, hứng thú và niềm tin đối với việc học tập của học sinh. Tình trạng giáo dục thoát ly đời sống quá nhấn mạnh đến tính hệ thống, yêu cầu quá cao về mặt lí thuyết mà coi nhẹ những tri thức, kĩ năng có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của học sinh khiến năng lực hoạt động thực tiễn của người học bị hạn chế. Vì thế mà hiện nay chương trình giáo dục đã và đang được đổi mới. Một trong những trọng tâm của cải cách chương trình giáo dục là tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học. Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII ( 1 – 1993), Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII  ( 12 – 1996 ) , được thể chế hóa trong Luật Giáo dục  ( 2005 ), được cụ thể hóa trong các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt chỉ thị số 14 ( 4 – 1999 ).
Luật Giáo dục , điều 28.2 đã ghi “phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, chủ động , tự giác, sáng tạo của học sinh ; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức  vào thực tiễn cuộc sống, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.
Có thể nói, cốt lõi của đổi mới dạy và học là hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động. Tuy nhiên đổi mới phương pháp dạy học không có nghĩa là gạt bỏ các phương pháp truyền thống mà phải vận dụng một cách có hiệu quả các phương pháp dạy học hiện có theo quan điểm dạy học tích cực kết hợp với các phương pháp hiện đại.
Thực hiện dạy và học tích cực không có nghĩa là gạt bỏ các phương pháp dạy học truyền thống. Muốn dạy và học tích cực, thì cần phát triển các phương pháp thực hành, các phương pháp tìm tòi theo kiểu từng phần hoặc nghiên cứu phát hiện nhất là với những môn khoa học thực nghiệm.
Đổi mới phương pháp dạy học cần kế thừa, phát triển những mặt tích cực của các phương pháp dạy học đã quen thuộc, đồng thời cần học hỏi và vận dụng một số phương pháp dạy học mới, phù hợp với hoàn cảnh của từng địa phương, từng trường, từng đối tượng học sinh. 
Thực hiện dạy học dựa vào hoạt động tích cực, chủ động của học sinh với sự tổ chức và hướng dẫn đúng mực của giáo viên nhằm phát triển tư duy độc lập, sáng tạo góp phần hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, bồi dưỡng hứng thú học tập, tạo niềm tin và niềm vui trong học tập, tiếp tục tận dụng các ưu điểm của phương pháp truyền thống và dần dần làm quen với những phương pháp dạy học mới.
Qua nhiều năm công tác giảng dạy lớp 10 THPT, tôi cảm thấy có rất nhiều khó khăn cho học sinh trong quá trình học phần 2: Tạo lập doanh nghiệp, môn Công nghệ 10. Để hỗ trợ việc dạy và học nội dung này, SGK có khá nhiều hình ảnh minh họa như tranh, ảnh. Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh, kèm theo lời mô tả, giải thích. Tuy nhiên với những nội dung khó như: lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, thành lập doanh nghiệp… mà giáo viên chỉ dùng lời nói và các hình ảnh tĩnh để minh họa thì học sinh rất khó hình dung, tưởng tượng và liên hệ được thực tế, không gây được hứng thú học tập cho học sinh, học sinh sẽ học tập một cách thụ động, không tích cực, dẫn đến việc tiếp thu bài của các em bị hạn chế, kết quả học tập sẽ không cao.
Đứng trên lập trường và quan điểm đó, tôi đã viết đề tài: “ Sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực để khơi dậy sự hào hứng và niềm đam mê của học sinh khi học môn công nghệ 10”.
Trong phạm vi đề tài này tôi chỉ xin đề cập đến vấn đề khơi dậy sự hào hứng ở học sinh trong một bài tiêu biểu trong chương trình môn Công nghệ 10,bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.
Tuy nhiên do thời gian và trình độ bản thân có hạn nên đề tài này không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nhất định. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành từ phía các ban ngành để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề tài được thực hiện không chỉ là sự khẳng định những quan điểm lý luận đúng đắn về phương pháp dạy học bộ môn mà quan trọng là việc đề ra những biện pháp sư phạm cụ thể phù hợp với đối tượng và đặc điểm của học sinh.
Đề tài nêu lên các biện pháp nhằm phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động lĩnh hội tri thức của học sinh trong một số bài cụ thể khi người thầy của họ chỉ đóng vai trò của người điều khiển, người chỉ đạo hoạt động.
Có như vậy sẽ làm cho học sinh yêu hơn, hứng thú hơn với bộ môn Công nghệ 10, làm cho tiết học không còn khô khan, cứng nhắc nữa. Hơn thế, học sinh sẽ tìm ra được hứng thú say mê trong quá trình tiếp cận môn Công nghệ 10, sẵn sàng mang những tri thức lĩnh hội được từ bài giảng vào thực tế cuộc sống.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp nghiên cứu lí luận
2. Phương pháp trực quan
3. Phương pháp điều tra
4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
5. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm


IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI  NGHIÊN CỨU
1.Đối tượng:
Tôi đã nghiên cứu và áp dụng đới với 2 lớp 10A4 và 10A7 của trường THPT Sóc Sơn, đó là những học sinh có học lực trung bình và khá. Các em có khả năng lĩnh hội tri thức nhanh nhưng môn học mà các em trú trọng đầu tư thời gian là các môn Toán, Vật lý, Hóa. Những môn xã hội và môn Công nghệ bị coi là những môn phụ, làm thế nào để các em có được sự hào hứng và niềm đam mê với môn học và chủ động lĩnh hội tri thức của môn học, đặc biệt là môn Công nghệ 10. 
Chính vì vậy mà các em cần nhận được sự khích lệ, động viên bằng các tình huống có vấn đề, trò chơi … đòi hỏi phải tư duy nghiên cứu để dẫn dắt, lôi cuốn các em đến với môn học để các em có thể đáp ứng mục tiêu giáo dục hiện nay.
Bảng 1: Thống kê học lực, giới tính của hai lớp 10A4, 10A7

	
	Tổng
	Giới tính
	Học lực đầu năm
	Kết quả KT công nghệ

	
	
	Nam
	Nữ
	Giỏi
	Khá
	TB
	Giỏi
	Khá
	TB

	10A4
	43
	25
	18
	14
	27
	2
	11
	30
	2

	10A7
	44
	26
	18
	13
	28
	3
	10
	31
	3



2. Phạm vi:
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh,trong chương trình Công nghệ 10 với việc sử dụng các video, trò chơi, phương pháp trực quan, phương pháp thảo luận … trên cơ sở nội dung bài học. Đề tài sẽ tiếp tục được sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện dần để có thể vận dụng việc giảng dạy môn Công nghệ trong nhà trường phổ thông.









PHẦN II: NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Các nhà tâm lí học quan niệm rằng:  hào hứng là một trong những biểu hiện cụ thể của xu thế cá nhân, là động cơ quy định hoạt động của con người. Nét nổi bật của sự hào hứng là tính ý thức và tính hấp dẫn mang màu sắc xúc cảm. Chính vì vậy hào hứng tạo cho con người khát vọng tiếp cận, đi sâu nghiên cứu đối tượng đã gây cho mình hứng thú. Hào hứng khác hẳn ngẫu hứng ở mục đích của hành động. Vì vậy hào hứng trong học tập (hứng thú nhận thức) không chỉ dừng lại ở những biểu hiện xúc cảm, nhiệt tình, say mê mà còn là trách nhiệm đối với công việc. Đó chính là động cơ học tập đúng đắn, ý thức tự giác, sáng tạo, niềm say mê trong nghiên cứu và những tình cảm trong sáng, lành mạnh được nhen lên từ tri thức khoa học.
Mặt khác khi học sinh yêu thích môn học, học sinh sẽ tìm được ra giá trị của bộ môn. Từ đó các em sẽ say mê tìm tòi khám phá để vượt qua được rào cản trên con đường lĩnh hội tri thức mới. Nòng cốt của phương pháp dạy học là giúp học sinh tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội tri thức. Học sinh cần tìm được hứng thú học tập. Khi học sinh có được hứng thú và hứng khởi học tập, học sinh sẽ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động do giáo viên đề ra. Qua đó học sinh sẽ tự tiếp cận và lĩnh hội tri thức. Giáo viên khi đó chỉ đóng vai trò là người điều khiển, người dẫn dắt, người quản trò. Khi giáo viên tạo được sự hào hứng trong học sinh là khi đó giáo viên đã thành công được 50% trong việc đổi mới phương pháp dạy học của mình.
Nhưng để tạo được sự hào hứng cho học sinh không phải việc làm đơn giản, nó đòi hỏi người thầy phải có cái “tâm”, cái “tầm” và cái “nhẫn

II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ
Xã hội hiện đại đang phát triển nhanh với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, của khoa học, kĩ thuật. Khi công nghệ phát triển mạnh mẽ thì quan niệm của giới trẻ cũng khác xưa nhiều, chúng thích cái mới mẻ, cái hiện đại, cái năng động… mà dần dần bàng quan, thờ ơ với những cái gì là cổ xưa, là truyền thống. Trò chơi hiện đại của giới trẻ là game, các trò bạo lực... Chính vì vậy, trong quá trình học tập, các em thường có nhiều hứng khởi với những môn có nhiều mới mẻ như công nghệ thông tin… Còn đối với môn Công nghệ 10, tuy nội dung đã được đổi mới nhiều so với chương trình cũ nhưng nội dung cơ bản vẫn xoay quanh là cây trồng, vật nuôi, chế biến nông lâm thủy sản, tạo lập doanh nghiệp. Đó là những đối tượng gắn bó trực tiếp với cuộc sống thường nhật của học sinh hoặc những kiến thức khô khan nên ít nhiều học sinh đã biết, hoặc không hứng thú học, dẫn đến kết quả học tập không cao. Vì vậy việc tạo được sự hào hứng cho học sinh trong bài giảng công nghệ 10 là một điều không đơn giản, nó đòi hỏi người thầy phải có nhiều phương pháp, nhiều cách truyền đạt tri thức. Người thầy phải biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa dạy học theo lối truyền thống với lối hiện đại, biết kết hợp học mà chơi, chơi để học.
Đứng trước thực trạng đó, là một giáo viên, tôi không thể bàng quan. Tôi đã thử nghiệm, tìm tòi ra nhiều phương pháp để truyền đạt kiến thức cho học sinh.

III. CÁC GIẢI PHÁP
1.  Một số phương pháp dạy học tiêu biểu:
a. Phương pháp vấn đáp, tìm tòi
Vấn đáp (đàm thoại) là phương pháp trong đó giáo viên đặt ra những câu hỏi để học sinh trả lời, hoặc có thể tranh luận với nhau hoặc với cả giáo viên, qua đó học sinh lĩnh hội được nội dung bài học. 
Có 3 phương pháp vấn đáp: vấn đáp tái hiện, vấn đáp giải thích – minh họa, vấn đáp tìm tòi.
b. Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
Trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, học sinh vừa nắm được tri thức mới, vừa nắm được phương pháp chiếm lĩnh tri thức đó, phát triển tư duy tích cực, sáng tạo, được chuẩn bị một năng lực thích ứng với đời sống xã hội: phát hiện vấn đề và.
c. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh 
Trong phương pháp tổ chức, người học – đối tượng của hoạt động “dạy”, đồng thời là chủ thể của hoạt động “học”- được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt
Người học được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, họ trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, từ đó nắm được kiến thức kỹ năng mới, vừa nắm được phương pháp “làm ra” kiến thức, kỹ năng đó, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo.
Dạy học theo cách này, giáo viên không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động. Nội dung và phương pháp dạy học phải giúp cho từng học sinh biết hành động và tích cực tham gia các chương trình hành động của cộng đồng.
d. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.
Phương pháp tích cực coi việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học.
Xã hội hiện nay với sự bùng nổ thông tin, khoa học kỹ thuật, công nghệ phát triển như vũ bão thì không thể nhồi nhét vào đầu óc trẻ khối lượng kiến thức ngày càng nhiều. Vì vậy, giáo viên cần phải chú trọng dạy cho học sinh biết cách tự học.
Vệc rèn luyện cho người học có được phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội. 
Ngày nay người ta trú trọng học trong quá trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động; đặt vấn đề phát triển tự học ngay trong trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học ở cả trong tiết học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
e. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.
Trong một lớp học mà trình độ kiến thức, tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hóa về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác động. 
Áp dụng phương pháp tích cực ở trình độ càng cao thì sự phân hóa ngày càng lớn. Việc sử dụng các phương tiện thông tin trong nhà trường sẽ đáp ứng yêu cầu cá thể hóa hoạt động học tập theo nhu cầu và khả năng của mỗi học sinh.
Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kỹ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy – trò, trò – trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình nên một trình độ mới. Bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm sống của thầy giáo.
Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp nhóm, tổ hoặc trường. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, nhất là lúc phải giải quyết vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại; tính cách năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ. Mô hình hợp tác trong xã hội đưa vào đời sống học đường sẽ làm cho cho các thành viên quen dần với sự công hợp tác trong lao động xã hội.
Thực tế trong quá trình giảng dạy, tùy từng bài mà tôi đã phối hợp các phương pháp khác nhau sao cho bài giảng không đơn điệu, không nhàm chán, khơi dậy được sự đam mê, hào hứng trong học sinh.
2. Thiết kế nghiên cứu
- Sử dụng thiết kế(b).  Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương.

	Nhóm
	Kiểm tra trước tác động
	Tác động
	Kiểm tra sau tác động

	Đối chứng
(lớp 10A4)
	01
	Dạy học truyền thống
	03

	Thực nghiệm
(lớp 10A7)
	02
	Dạy học có khơi dậy sự hào hứng và niềm đam mê của học sinh
	04


Ở thiết kế này, tôi sử dụng phép kiểm chứng T- test độc lập
3. Quy trình nghiên cứu
a. Chuẩn bị bài của giáo viên:
Giáo án 1 : Soạn thông thường, dạy trên lớp bằng phương pháp truyền thống.
Giáo án 2: Soạn có khơi dậy sự hào hứng và niềm đam mê của học sinh(Hai giáo án soạn tương đương về mặt kiến thức, kỹ năng)
b. Tiến hành dạy thực nghiệm:
Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân theo kế hoạch dạy học của nhà trường và theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan. Cụ thể:

	Thứ/ ngày
	Môn/ Lớp
	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy

	Thứ 6
( Ngày 4/1)
	Lớp 10A4
	34
	Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

	Thứ 7
( Ngày 5/1)
	Lớp 10A7
	34
	Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh


4. Đo lường và thu thập dữ liệu
Bảng 1. Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương

	
	Đối chứng
	Thực nghiệm

	ĐTB
	6.07
	6.0

	p =
	0.37


Tôi sử dụng bài kiểm tra 1 tiết  học kì I làm bài kiểm tra trước tác động. Điểm trung bình của lớp đối chứng là 6.07; của lớp thực nghiệm là 6.0 và p = 0,37> 0,05, từ đó kết luận sự chênh lệch điểm trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương. 
- Bài kiểm tra sau tác động để thấy được sự khác biệt về kết quả học tập giữa 2 lớp thực nghiệm và đối chứng. Bài kiểm tra sau khi học xong bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ:
Bảng 2. So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau thực nghiệm

	
	Đối chứng
	Thực nghiệm

	ĐTB
	6.05
	7.0

	Độ lệch chuẩn
	1.133
	1.077

	Giá trị P của T- test
	0.0024

	Chênh lệch giá trị TB chuẩn (SMD)
	0.84


Như trên đã chứng minh rằng kết quả 2 nhóm trước thực nghiệm là tương đương. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch ĐTB bằng T-Test cho kết quả p = 0,0024, cho thấy sự chênh lệch giữa ĐTB nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa, tức là chênh lệch kết quả ĐTB nhóm thực nghiệm cao hơn ĐTB nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. 
Mức độ ảnh hưởng SMD = 0,84. Điều đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của đổi mới phương pháp trong dạy học công nghệ 10 có ảnh hưởng đến kết quả học tập của nhóm thực nghiệm là lớn, có ảnh hưởng lớn đến hứng thú và kết quả học tập của học sinh.
Giả thuyết của đề tài: “ Sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực để khơi dậy sự hào hứng và niềm đam mê của học sinh khi học môn công nghệ 10”đã được kiểm chứng.

Hình 1: Biểu đồ so sánh điểm trung bình trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng	

BÀN LUẬN:
Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là 7.0, kết quả của bài kiểm tra sau tác động của nhóm đối chứng là 6.05. Độ lệch điểm số giữa hai nhóm là 0.95. Điều đó cho thấy điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng có sự khác biệt rõ rệt, lớp được tác động có điểm trung bình cao hơn lớp đối chứng.
Sự chênh lệch giá trị trung bình của hai bài kiểm tra sau tác động là SMD= 0,84. Điều đó có nghĩa mức độ ảnh hưởng của tác động là ở lớn. (Theo tiêu chí Cohen).
Phép kiểm chứng T-test ĐTB sau tác động của hai lớp là p=0.0024< 0.05. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch ĐTB của hai nhóm không phải là do ngẫu nhiên mà là do tác động. 










PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
Qua quá trình giảng dạy, trên cơ sở nghiên cứu đối tượng học sinh, tôi thấy kết quả chuyển biến rõ rệt. Từ việc các em rụt rè, sống khép mình, ít tham gia xây dựng bài, ít làm việc theo nhóm thì đến nay nhiều em đã mạnh dạn, hăng hái, tích cực thể hiện sự hiểu biết của mình, nhận thức được trách nhiệm của mình khi tham gia tiết học. Thể hiện sự hứng thú của các em và đã nâng cao kết quả học tập môn học Công nghệ 10

II. CÁC KIẾN NGHỊ
Trong quá trình vận dụng đề tài, tôi có một số kiến nghị như sau:
- Giáo viên phải chuẩn bị kĩ nội dung, vận dụng các phương pháp phù hợp với đối tượng là yếu tố quyết định cuối cùng hiệu quả của quá trình dạy bộ môn Công nghệ 10.
- Tạo được sự hào hứng và đam mê trong học tập cho học sinh là một nhiệm vụ khó khăn không thể có phương pháp đặc hiệu song vẫn có thể tìm ra phương án tối ưu. Công việc đó đòi hỏi người giáo viên không thể chủ quan, nóng vội, áp đặt mà phải tiến hành cẩn trọng, phù hợp với từng đối tượng học sinh.
- Trong quá trình giảng dạy môn Công nghệ 10 nói riêng cũng như trong các môn học khác nói chung, mỗi giáo viên chúng ta luôn cần có sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng. Và trong quá trình ấy chúng ta cần có sự quan tâm hơn nữa từ phía nhà trường và các tổ chức giáo dục về phương tiện dạy học, phòng thí nghiệm, địa điểm thực hành tham quan thực tế. Có thêm các đợt bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Giáo án bài dạy:
Bài 51:LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức: Sau khi học xong bài 51, học sinh cần:
- Biết được các căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh.
- Nhớ được các bước lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.
2. Về kĩ năng:
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, kĩ năng so sánh, kĩ năng phân tích và tổng hợp vấn đề, kĩ năng trình bày một vấn đề, kĩ năng tự tin trước đám đông.
- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm.
3. Về thái độ :
- Hình thành cho học sinh hứng thú với việc tìm tòi, nghiên cứu và vận dụng nội dung trong bài học để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp cho gia đình, địa phương.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học: Đọc sách giáo khoa
- Năng lực hợp tác: Làm việc nhóm
- Năng lực giao tiếp: Thuyết trình, đóng vai
- Năng lực quan sát, phân tích: quan sát, phân tích nội dung trong các video.
- Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Định hướng, giao nhiệm vụ cho học sinh nghiên cứu, chuẩn bị trước ở nhà
- Soạn giáo án, câu hỏi, chuẩn bị các video liên quan đến bài học.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Học bài cũ, chuẩn bị các nội dung có liên quan trong tiết học mới

III. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Phương pháp:
- Trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình
2. Phương tiện:
- Tivi, nam châm, bút dạ, bút chỉ, bảng nhóm 
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định tổ chức:
- Kiển diện, chia nhóm, Đưa ra các quy định hoạt động nhóm
2. Kiểm tra bài cũ ( khoảng 5 phút)
( Hoạt động 1): Trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ tham gia chương trình đường lên đỉnh Olympia với nội dung nghiên cứu bài học
Bài 51: LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH
Phần kiểm tra bài cũ của chúng mình chính là phần thi khởi động
GV: 	- Phổ biến luật chơi, chiếu các câu hỏi 
Câu 1: Đâu không phải là đặc điểm của kinh doanh hộ gia đình?
	A. Quy mô kinh doanh nhỏ
	B. Chủ sở hữu là cá nhân

	C. Công nghệ kinh doanh phức tạp
	D. 


Câu 2: DNN không phù hợp với lĩnh vực kinh doanh nào?
	A. Dịch vụ
	B. Thương mại

	C. Mua bán cổ phiếu
	D. Sản xuất hàng hóa


Câu 3: Vốn đăng kí kinh doanh của DNN không quá bao nhiêu?
	A. 5 tỷ
	B. 10 tỷ

	C. 15 tỷ
	D. 20 tỷ


Câu 4: Lao động trung bình hàng năm của DNN không quá bao nhiêu người?
	A. 100 người
	B. 200 người

	C. 300 người
	D. 400 người


- Các nhóm HS trả lời bằng cách đưa ra tín hiệu trả lời( rung chuông)
- GV tổng kết điểm cho các nhóm, giới thiệu nội dung bài học: 


	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của
 học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Tìm hiểu các lĩnh vực kinh doanh, các căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh phù hợp 

	GV: Mô tả cách tiến hành
và yêu cầu ở phần này
- Chiếu video đã chuẩn bị
- Yc HS theo dõi video,
hoạt động nhóm để trả lời
các câu hỏi trong phần ô
chữ( Chiếu slide)
[image: ]Hàng ngang số 1: Bà Điệp lựa chọn lĩnh vực kinh doanh dựa vào… của học sinh (nhu cầu)
Hàng ngang số 2: Mục tiêu kinh doanh của bà Điệp là thu…( Lợi nhuận)
Hàng ngang số 3: Trong kinh doanh gọi vốn, lao động là gì?( nguồn lực)
Hàng ngang số 4: Khi kinh doanh phải hạn chế thấp nhất mọi…( rủi so)
Chìa khóa: Căn cứ quan trọng nhất để xác định lĩnh vực kinh doanh( thị trường)
- GV giới thiệu cho HS xem video các lĩnh vực kinh doanh phù hợp ở gần trường THPT Sóc Sơn
- VD: Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là dịch vụ sửa chữa, dịch vụ truy cập internet, dịch vụ trông xe…
GV tổng hợp điểm của các đội chơi sau vòng thi vượt chướng ngại vật.
	
HS: Quan sát video
Bàn bạc trong nhóm
Trả lời câu hỏi ở phần ô chữ bằng cách đưa ra tín hiệu trả lời.























- Theo dõi video, lắng nghe, ghi chép

	I.Xác định lĩnh vực kinh doanh
- Sản xuất, thương mại, dịch vụ
( Hình 51. SGK- Tr 158)
1, Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh
- Thị trường có nhu cầu
- Đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của DN
- Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của DN và XH
-Hạn chế thấp nhất những rủi ro đến với DN











2, Xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp
Là lĩnh vực:
- Cho phép DN thực hiện mục đích kinh doanh
- Phù hợp với luật pháp
- Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của DN

	Hoạt động 3: Tìm hiểu việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

	Chúng ta cùng đến với vòng thi: Tăng tốc ( Kết hợp chiếu slide)
- Gv phổ biến luật chơi
- Chiếu video
- Đặt câu hỏi:
Để có thể lựa chọn được lĩnh vực kinh doanh đó bà Điệp đã có những suy nghĩ và phân tích gì?
- Gv mời đại diện nhóm 1 chấm nhóm 2, nhóm 2 chấm nhóm 3, nhóm 3 chấm nhóm 4, nhóm 4 chấm nhóm 1
- GV chữa bài của 4 nhóm
(Kết hợp chiếu slide)
-Tổng hợp, đánh giá cho điểm các nhóm
- Động viên nhóm nào đang có số điểm thấp và chúc mừng những nhóm đã đạt được số điểm cao.

	- Lắng nghe, theo giõi video



- Chú ý theo dõi, lắng nghe nội dung trong video
- Thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi
- Cử đại diện lên treo đáp án lên bảng
- Cử đại diện lên chấm điểm chéo các nhóm
- Cử đại diện lên ghi điểm cho nhóm

	II. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
1. Phân tích
- Phân tích môi trường kinh doanh:
 + Nhu cầu thị trường, mức độ thỏa mãn nhu cầu thị trường
 + Các chính sách và luật pháp hiện hành có liên quan
- Phân tích, đánh giá năng lực đội ngũ lao động của DN:
 + Trình độ chuyên môn
 + Năng lực quản lí
- Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của DN
- Phân tích điều kiện về kĩ thuật công nghệ
- Phân tích tài chính:
 + Vốn đầu tư, khả năng huy động vốn, thời gian hoàn vốn, lợi nhuận, các rủi ro

2.Quyết định lựa chọn: 
- Dựa trên cở sở đánh giá, phân tích

	Hoạt động 4: Vận dụng liên hệ tại địa phương

	- Chúng ta cùng đến với vòng thi cuối cùng có tên là về đích ( Kết hợp chiếu slide)
- Phổ biến luật chơi
- Đưa ra các yêu cầu( các tình huống) cho các nhóm
	- Hs lắng nghe, theo dõi
- Hoạt động nhóm, thảo luận
- Cử đại diện lên trình bày 
	* Vận dụng ở địa phương




V. CỦNG CỐ: (Khoảng 5 phút)
VI. TỔNG KẾT- DẶN DÒ
- GV nhận xét, tổng kết điểm sau 4 vòng thi của các nhóm, khen thưởng, tặng quà , động viên các nhóm. 
- Nhắc nhở về nhà 

Phụ lục 2: BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA TRƯỚC VÀ SAU TÁC ĐỘNG

	Nhóm đối chứng
	Nhóm thực nghiệm

	Stt
	Họ và tên
	Trước TĐ
	Sau TĐ
	Họ và tên
	Trước TĐ
	Sau TĐ

	1
	Đỗ Đức Anh
	5
	5
	Dương Thị Châu Anh
	6
	6

	2
	Lê Đức Anh
	4
	8
	Lê Thị Minh Anh
	6
	8

	3
	Nguyễn Đàm Mai Anh
	6
	7
	Ngô Quốc Anh
	5
	7

	4
	Nguyễn Thành Anh
	5
	7
	Nguyễn Thế Anh
	6
	7

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	6
	6
	Nguyễn Thị Vân Anh
	5
	7

	6
	Nguyễn Thị Kim Chi
	7
	5
	Nguyễn Trọng Việt Anh
	7
	10

	7
	Trần Linh Chi
	5
	6
	Nguyễn Thanh Bình
	6
	6

	8
	Tạ Minh Công
	6
	7
	Nguyễn Văn Bộ
	5
	7

	9
	Nguyễn Quang Dũng
	5
	6
	Ngô Thái Dương
	5
	6

	10
	Nguyễn Phương Duy
	6
	8
	Nguyễn Thành Đạt
	5
	7

	11
	Nguyễn Trường Duy
	6
	6
	Vũ Minh Đức
	6
	5

	12
	Hoàng Trung Đức
	6
	5
	Tạ Thanh Hải
	7
	8

	13
	Nguyễn Xuân Hào
	7
	6
	Dương Quang Hào
	6
	7

	14
	Phan Thu Hiền
	6
	5
	Lê Nguyễn Anh Hoàng
	6
	7

	15
	Nguyễn Minh Hiếu
	7
	7
	Trần Lê Hoàng
	6
	5

	16
	Nguyễn Việt Hoàng
	6
	6
	Hoàng Tuấn Hùng
	5
	9

	17
	Đoàn Minh Hùng
	7
	8
	Nguyễn Đức Hùng
	7
	6

	18
	Nguyễn Xuân Huy
	6
	6
	Dương Đức Huy
	6
	8

	19
	Nguyễn Thanh Huyền
	6
	7
	Phạm Quang Huy
	5
	6

	20
	Nguyễn Thị Quí Huyền
	4
	5
	Nguyễn Ngọc Huyền
	4
	9

	21
	Nguyễn Thị Hường
	6
	5
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	7
	9

	22
	Trần Đức Kỳ
	5
	5
	Trương Ngọc Huyền
	5
	7

	23
	Lê Thị Lan
	4
	6
	Nguyễn Thanh Hương
	4
	6

	24
	Nguyễn Hoài Lâm
	6
	5
	Nguyễn Quốc Khải
	5
	8

	25
	Trần Quang Lâm
	6
	4
	Lê Nhân Kiệt
	7
	7

	26
	Hoàng Minh
	6
	5
	Nguyễn Hoàng Long
	6
	7

	27
	Nguyễn Tiến Minh
	6
	7
	Lê Văn Mạnh
	7
	6

	28
	Nguyễn Văn Hoài Nam
	7
	8
	Nguyễn Thị Nga
	5
	8

	29
	Hoàng Phương Nga
	6
	6
	Nguyễn Thị Thuý Nga
	6
	6

	30
	Vương Minh Ngọc
	6
	7
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	7
	7

	31
	Nguyễn Minh Phụng
	7
	6
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	8
	6

	32
	Nguyễn Minh Phụng
	7
	4
	Nguyễn Thị Nhung
	5
	7

	33
	Nguyễn Thanh Quang
	6
	5
	Lê Văn Phúc
	8
	6

	34
	Bùi Đình Quí
	7
	4
	Hoàng Văn Quý
	5
	6

	35
	Khổng Mai Thuý Quỳnh
	6
	5
	Vương Diễm Quỳnh
	6
	7

	36
	Lê Quang Thanh
	7
	6
	Nguyễn Kim Thành
	7
	8

	37
	Thịnh Văn Tuấn Thành
	7
	7
	Đỗ Xuân Thức
	5
	7

	38
	Nguyễn Phương Thảo
	6
	8
	Lê Thủy Tiên
	6
	6

	39
	Phan Thị Thịnh
	6
	7
	Nguyễn Thị Thu Trang
	7
	6

	40
	Nguyễn Thị Tính
	7
	5
	Tô Thị Thu Trang
	8
	7

	41
	Nguyễn Hồ Thiên Vũ
	8
	6
	Dương Ngọc Trâm
	5
	6

	42
	Trần Hải Yến
	7
	7
	Lại Quang Trường
	6
	8

	43
	Trần Mai Anh
	6
	6
	Đinh Văn Tú
	7
	7

	44
	
	
	
	Hoàng Minh Tuấn
	8
	7




Phụ lục 3: ĐỀ- ĐÁP ÁN KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG

ĐỀ KIỂM TRA
A- Trắc nghiệm:
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau
Câu 1: Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gồm có hoạt động kinh doanh nào?
	a. Mua bán lương thực thực phẩm
	b. Sửa chữa xe đạp, xe máy

	c. Trồng rau sạch
	d. Cửa hàng bán rau


Câu 2: Lĩnh vực thương mại bao gồm:
	a. Mua bán trực tiếp, đại lý bán hàng
	b. Mua bán trực tiếp, dịch vụ ăn uống

	c. Đại lí bán hàng, bưu chính viễn thông
	d. dịch vụ ăn uống, bưu chính viễn thông


Câu 3: Ở gần trường THPT Sóc Sơn, nên lựa chọn lĩnh vực kinh doanh nào?
	a. Sản xuất làng nghề truyền thống
	b. Kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp

	c. Thương mại, dịch vụ
	d. Sản xuất giống cây trồng


Câu 4: Để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh được tiến hành theo mấy bước?
	a. 1 bước
	b. 2 bước

	c. 3 bước
	d. 4 bước


Câu 5: Việc xác định lĩnh vực kinh doanh của một doanh nghiệp dựa trên mấy căn cứ?
	a. 3 căn cứ
	b. 4 căn cứ

	c. 5 căn cứ
	d. 6 căn cứ



Câu 6: Trong kinh doanh, gọi vốn, lao động là gì?
	a. Nguồn lực
	b. Nguồn lao động

	c. Nguồn tài chính
	d. Nguồn nhân lực


Câu 7: Khi kinh doanh, doanh nghiệp phải hạn chế thấp nhất?
	a. Vi phạm pháp luật
	b. Thiệt hại về con người

	c. Thiệt hại về kinh tế
	d. Mọi rủi ro


Câu 8: Khi phân tích về tài chính, doanh nghiệp cần phân tích?
	a. Vốn, khả năng huy động và hoàn vốn, lợi nhuận, năng lực quản lý.
	b. Vốn, khả năng huy động và hoàn vốn, rủi ro, trình độ chuyên môn.

	c. Vốn, khả năng huy động và hoàn vốn, lợi nhuận, rủi ro.
	d. Vốn, khả năng huy động và hoàn vốn, lợi nhuận, chính sách pháp luật.



Câu 9: Ở khu vực nông thôn, nên lựa chọn hoạt động kinh doanh nào?
	a. Dịch vụ sủa chữa, may mặc
	b. Kinh doanh vật tư nông nghiệp

	c. Sản xuất giống cây trồng
	d. Cả a, b, c


Câu 10: Căn cứ quan trọng nhất để xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp là?
	a. Thị trường có nhu cầu
	b. Đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp

	c. Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội
	d. Hạn chế thấp nhất mọi rủi ro đến với doanh nghiệp



B. Tự luận:
Câu 1: Trình bày các bước lựa chọn lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp?
Câu 2: Em hãy cho biết tại sao lĩnh vực kinh doanh mà bà Điệp lựa chọn là lĩnh vực kinh doanh phù hợp ở gần trường học?












ĐÁP ÁN
A. Trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	c
	a
	c
	b
	b
	a
	d
	c
	d
	a


B. Tự luận:
Câu 1: (4 điểm)
Các bước lựa chọn lĩnh vực kinh doanh bao gồm
a. Bước 1: Phân tích
- Phân tích môi trường kinh doanh:
+ Nhu cầu thị trường và mức độ thỏa mãn nhu cầu của thị trường
+ Các chính sách và luật pháp hiện hành có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp
- Phân tích, đánh giá năng lực đội ngũ lao động của doanh nghiệp
+ Trình độ chuyên môn
+ Năng lực quản lí kinh doanh
- Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp
- Phân tích tài chính:
+ Vốn đầu tư kinh doanh và khả năng huy động vốn
+ Thời gian hoàn vốn đầu tư.
+ Lợi nhuận, các rủi ro
b. Bước 2: Quyết định lựa chọn
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá nhà kinh doanh đi đến quyết định lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp
Câu 2: (2 điểm)
Lĩnh vực kinh doanh mà bà Điệp lựa chọn là lĩnh vực kinh doanh phù hợp ở gần trường học vì:
- Pháp luật cho phép
- Khách hàng đông, sự cạnh tranh ít
- Hạn chế được rủi ro, vốn bỏ ra ít
- Hoạt động kinh doanh đơn giản, không cần đến nhiều người…
Trước tác động	Lớp đối chứng	Lớp thực nghiệm	6.07	6	Sau tác động	Lớp đối chứng	Lớp thực nghiệm	6.04	7	
Trang 1/20
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